
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

01 1712219850 01TC/N17BS Bùi Diễm Hằng 02/02/1993 N17KDN2 6.5    6.4    7.0    6.6  TBK Đà Nẵng 54877
1

02 1712219871 02TC/N17BS Nguyễn Thị Trúc My 11/10/1992 N17KDN2 5.3    6.7    8.5    6.8  TBK Quảng Nam 54873
2

03 1712114700 03TC/N17BS Võ Thị Kim Châu 28/07/1992 N17TPM 7.2    5.4    8.2    6.9  TBK Huế 59074
3

04 1713114706 04TC/N17BS Lê Việt Danh 23/09/1993 N17TPM 7.7    6.4    6.3    6.8  TBK Đà Nẵng 54889
4

05 1713114707 05TC/N17BS Đặng Thành Đạt 30/03/1993 N17TPM 5.0    8.2    6.4    6.5  TBK Quảng Nam 54887
5

06 1713114709 06TC/N17BS Dương Văn Đạt 13/03/1993 N17TPM 6.3    7.0    7.2    6.8  TBK Đà Nẵng 59054
6

07 1713114710 07TC/N17BS Cao Ngọc Điệp 10/02/1991 N17TPM 5.0    5.8    6.7    5.8  TB Gia Lai 54890
7

08 1713114722 8TC/N17BS Phạm Bá Huy 08/11/1991 N17TPM 9.1    7.9    7.3    8.1  G Kon Tum 54882
8

09 1713719958 9TC/N17BS Bùi Hồng Nhật 05/10/1993 N17TPM 5.0    6.4    6.1    5.8  TB Đà Nẵng 54884
9

10 1713114736 10TC/N17BS Lê Văn Ngọc Phú 23/05/1993 N17TPM 5.0    7.3    6.9    6.4  TBK Đà Nẵng 59055
10

11 1713114740 11TC/N17BS Phạm Tấn Quang 12/11/1991 N17TPM 5.0    7.6    8.1    6.9  TBK Quảng Nam 62344
11

12 1713119811 12TC/N17BS Nguyễn Toàn Trung 22/02/1993 N17TPM 6.3    6.0    6.0    6.1  TBK Quảng Trị 54892
12

13 1713119817 13TC/N17BS Uông Tiến Vũ 30/11/1993 N17TPM 6.8    5.5    6.0    6.1  TBK Đà Nẵng 59097
13

14 1713119818 14TC/N17BS Trần Thanh Vũ 14/11/1991 N17TPM 7.7    7.3    8.5    7.8  K Gia Lai 54883
14

15 1713114734 15TC/N17BS Nguyễn Văn Nhi 20/09/1992 N17TPM 7.0    6.6    7.0    6.9  TBK Quảng Nam 54885
15

16 1713119805 16TC/N17BS Hồ Phú Thịnh 01/09/1993 N17TPM 7.6    7.0    7.3    7.3  K Đà Nẵng 54886
16

TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH
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CHÚ

01 1812719220 01TC/N18BS Phan Nguyễn Thành Tâm 01/12/1992 N18DLK6 5.8    6.4    7.3    6.5  TBK Đà Nẵng 59057
1

02 1812719068 02TC/N18BS Nguyễn Hồng Hạnh 17/02/1994 N18DLK6 6.9    5.5    6.4    6.3  TBK Đà Nẵng 59058
2

03 1812719162 03TC/N18BS Đặng Thị Hồng Nhật 26/04/1994 N18DLK6 5.2    6.1    6.4    5.9  TB Đà Nẵng 59059
3
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